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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18/02/2025; 

Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về 

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị quyết số 252/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 

tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về Quy hoạch Tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 123/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; 

Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/02/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 

2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021–

2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau 

đây gọi tắt là Quy hoạch) với các nội dung sau đây: 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH 

1. Phạm vi quy hoạch: Trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. 

2. Đối tượng quy hoạch: Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 

công lập theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo và các quy định pháp 

luật khác có liên quan, không bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Quan điểm: 

a) Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công 

lập phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước, chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia; 

bảo đảm sự liên kết, đồng bộ với các quy hoạch quốc gia khác có liên quan và các 

hệ thống kết cấu hạ tầng khác trong phạm vi vùng lãnh thổ; 

b) Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công 

lập gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; lấy chất lượng, hiệu quả 

làm nền tảng để từng bước mở rộng quy mô, cân bằng cơ cấu đào tạo thông qua 

đào tạo, đào tạo lại thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng vùng, gia tăng 

cơ hội tiếp cận cho người dân, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và xây dựng xã 

hội học tập; 

c) Phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công 

lập thống nhất trong đa dạng, mở và liên thông; lấy tự chủ thực chất làm động lực 

thúc đẩy hợp tác và cạnh tranh, nâng cao thế mạnh và hiệu quả hoạt động của từng 

cơ sở và tối ưu hóa toàn hệ thống; khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp công lập lớn đủ năng lực cạnh tranh quốc tế; sáp nhập 

hoặc giải thể các cơ sở hoạt động kém hiệu quả, kém chất lượng; 

d) Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học làm nòng cốt của mạng lưới 

tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh; 

cùng với mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp hình thành các trung tâm giáo dục 

lớn đào tạo nhân lực trình độ cao, có kỹ năng nghề cao gắn với nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của cả 

nước, từng vùng và các địa phương; 

đ) Lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút nguồn lực xã hội, phục vụ yêu cầu hiện 

đại hoá hệ thống giáo dục và đào tạo dựa trên sứ mạng và tầm nhìn, chất lượng và 

hiệu quả để củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp công lập tương xứng với vai trò, sứ mạng trong thời kỳ mới gắn với yêu 

cầu tăng trưởng 2 con số; tập trung đầu tư phát triển một số cơ sở ngang tầm khu 

vực và thế giới, nhất là trong một số lĩnh vực trọng điểm. 
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2. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập chuẩn hóa, hiện đại, phân bố hợp lý nhằm góp phần đào tạo lực lượng 

lao động có kỹ năng nghề cao, phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài đáp ứng 

yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới dựa trên khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

2.2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

a) Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học và ít nhất 80% cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia, 20% cơ sở được đầu tư hiện đại tương đương các 

nước phát triển ở châu Á. 

b) Phấn đấu tỉ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 

24%. 

- Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học công lập: 

+ Giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập; sau năm 2030 không còn 

các trường cao đẳng sư phạm.  

+ Phấn đấu ít nhất 08 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng 

đầu châu Á, trong đó có hình thành từ 03 - 05 đại học tinh hoa, ít nhất 01 cơ sở 

giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực 

theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. 

+ Quy mô trên 2,2 triệu người học; tỉ lệ học đại học trên số người trong độ 

tuổi 18 - 22 đạt 33% trong đó không tỉnh, thành phố nào có tỉ lệ thấp hơn 15%. 

+ Cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế tri thức và 

công nghiệp hiện đại; tỉ trọng quy mô đào tạo thạc sĩ (và trình độ tương đương) 

đạt 7,2%, đào tạo tiến sĩ đạt 0,8%, đào tạo cao đẳng sư phạm đạt 1%; tỉ trọng quy 

mô đào tạo các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) đạt 35%.  

+ Bảo đảm 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn; nâng cấp, phát triển 

một số cơ sở giáo dục đại học đạt các tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm khu vực 

và thế giới, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển giáo 

dục đến năm 2030.  

+ Hình thành các trung tâm giáo dục đại học lớn, đào tạo chất lượng cao, 

trình độ cao gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 

tạo tại 04 vùng đô thị gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần 

Thơ, tạo động lực phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.  

+ Tăng các chỉ số đóng góp của giáo dục đại học trong mục tiêu phát triển 

bền vững của Liên hợp quốc (SDG 4.3) và chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), 

phấn đấu vào tốp 10 quốc gia châu Á. 

- Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, 

hiện đại, liên thông; gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, thị trường lao động, khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập 
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quốc tế; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, học tập 

suốt đời và phát triển nguồn nhân lực quốc gia, cụ thể: 

+ Giảm ít nhất 30% số lượng trường cao đẳng, trường trung cấp công lập 

so với năm 2020. 

- Tỉ trọng quy mô đào tạo các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 

(STEM) đạt 65%. 

+ Quy mô đào tạo giáo dục nghề nghiệp đạt khoảng 2,5 - 3 triệu người học, 

đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề của nền kinh tế, nhất là các ngành, lĩnh 

vực công nghệ cao, công nghệ số, sản xuất thông minh, kinh tế xanh và các 

chương trình, dự án trọng điểm quốc gia 

+ Cơ cấu đào tạo chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng trình độ cao đẳng, 

đào tạo nghề chất lượng cao; giảm dần đào tạo các ngành nghề có nhu cầu thấp; 

phát triển mạnh đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng và đào tạo ngắn hạn cho 

người lao động. 

+ Khoảng 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đạt chuẩn cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đáp ứng các điều 

kiện bảo đảm chất lượng theo quy định; khoảng 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

chất lượng cao đạt trình độ tiên tiến của ASEAN; một số cơ sở tiếp cận trình độ 

quốc tế. 

+ Hình thành 06 trường cao đẳng thực hiện chức năng trung tâm quốc gia 

đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao; 12 trường cao đẳng thực hiện chức 

năng trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao; khoảng 30 trường cao 

đẳng trọng điểm đào tạo các ngành nghề chiến lược, mũi nhọn phục vụ phát triển 

vùng và quốc gia 

+ Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp số quốc gia; 100% cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp công lập triển khai quản trị số, học liệu số và đào tạo trên môi 

trường số; phát triển các mô hình đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp và mô phỏng 

thực hành số. 

+Tăng cường sự tham gia thực chất của doanh nghiệp trong toàn bộ quá 

trình đào tạo; mở rộng mô hình đào tạo song hành cùng doanh nghiệp; phấn đấu 

để phần lớn các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện song hành 

doanh nghiệp. 

3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 

đồng bộ và hiện đại theo các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ năng lực đáp ứng 

nhu cầu tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chất lượng tốt của Nhân 

dân, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ trở 

thành động lực và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của đất nước, góp phần đưa Việt Nam 

thành nước phát triển, có thu nhập cao. 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 

đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế 

uy tín. 
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III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Định hướng phát triển và phân bố mạng lưới cơ sở giáo dục đại học công 

lập đến năm 2030 

a) Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học công lập 

- Nâng cấp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm với 

định hướng cơ cấu như sau: 

+ Các cơ sở giáo dục đại học công lập chiếm khoảng 70% tổng quy mô đào 

tạo toàn quốc, giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho 

phát triển đất nước và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học thuận lợi, công 

bằng cho người dân; 

+ Từ 50 đến 60 cơ sở giáo dục đại học đào tạo tới trình độ tiến sĩ, trong đó 

khoảng 50% phát triển theo định hướng nghiên cứu, giữ vai trò nòng cốt trong 

mạng lưới về đào tạo, bồi dưỡng nhân tài gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

- Định hướng phân bố quy mô đào tạo và số lượng cơ sở giáo dục đại học 

theo trụ sở chính tại các vùng, địa phương được nêu tại Bảng 1 và Bảng 2 Phụ lục 

I ban hành kèm theo Quyết định này. Phương án sắp xếp, phát triển các cơ sở giáo 

dục đại học như sau:  

+ Củng cố, sắp xếp và tăng cường năng lực đối với các cơ sở giáo dục đại 

học hiện có; chấm dứt hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030 đối 

với cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn 

hoặc không hoàn thành xác lập vị trí pháp lý theo quy định của pháp luật. 

+ Sắp xếp, thu gọn số đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập; chỉ xem xét 

thành lập trường đại học công lập mới khi có yêu cầu cấp thiết và có đủ điều kiện 

thuận lợi trong các trường hợp: (i) thành lập tại một số vùng có mức độ tiếp cận 

đại học thấp, cụ thể tại Tây Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông 

Cửu Long; (ii) tổ chức lại một số trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ, ngành, 

cơ quan trung ương đã được phép đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; (iii) 

đã có chủ trương thành lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt và còn trong thời 

hạn theo quy định trước thời điểm Quy hoạch này có hiệu lực thi hành. 

+ Sắp xếp, củng cố hoạt động của các phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; 

chỉ xem xét thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học công lập trong các 

trường hợp: (i) tổ chức lại cơ sở đào tạo hoặc chuyển giao phân hiệu từ một cơ sở 

giáo dục đại học khác đang được phép hoạt động; (ii) sáp nhập trường đại học 

hoặc trường cao đẳng có trụ sở tại địa phương khác; (iii) mở rộng không gian phát 

triển của cơ sở giáo dục đại học tại địa phương lân cận hoặc tại địa phương có nhu 

cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương và của vùng. 

+ Sắp xếp, phát triển các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc bộ, ngành, cơ 

quan trung ương (trừ Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo hướng tập trung vào ngành, 

lĩnh vực cốt lõi của cơ quan quản lý trực tiếp; sắp xếp, phát triển các cơ sở giáo 

dục đại học trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng tập trung vào các 
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ngành, lĩnh vực trọng điểm của địa phương và của vùng trong đó có các ngành 

đào tạo giáo viên. 

+ Khuyến khích thành lập mới, mở rộng mạng lưới phân hiệu của cơ sở 

giáo dục đại học nước ngoài có uy tín, nhất là các cơ sở giáo dục đại học chuyên 

đào tạo các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ. 

- Tập trung đầu tư nâng cấp, phát triển các đại học quốc gia và đại học vùng 

đạt chất lượng và uy tín ngang tầm khu vực và thế giới, đủ năng lực thực hiện 

nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng, giữ vai trò hạt nhân, 

nòng cốt của mạng lưới cơ sở giáo dục đại học toàn quốc và tại các vùng kinh tế 

- xã hội, cụ thể như sau: 

+ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố           

Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; phát triển Đại 

học Huế, Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia. Các đại học quốc gia phát triển 

theo định hướng nghiên cứu, tập trung đào tạo tài năng, chất lượng cao và đào tạo 

sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ 

chiến lược quốc gia; ưu tiên các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ và 

một số lĩnh vực trọng điểm khác theo thế mạnh cốt lõi của từng đại học.  

+ Nâng cấp, mở rộng không gian phát triển của Đại học Thái Nguyên trong 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc; nâng cấp, phát triển thêm các đại học vùng 

tại Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long với 

nòng cốt là Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học 

Tây Nguyên, Đại học Cần Thơ và một số trường đại học khác tại mỗi vùng; chuẩn 

bị điều kiện để phát triển Trường Đại học Tây Bắc thành đại học vùng ở giai đoạn 

sau năm 2030. Các đại học vùng tập trung nâng cao chất lượng, chú trọng nghiên 

cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển vùng; ưu tiên các 

lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, sư phạm và một số lĩnh vực khác theo yêu cầu phát 

triển từng vùng.  

- Định hướng phát triển quy mô đào tạo và lĩnh vực trọng điểm của các đại 

học quốc gia, đại học vùng được nêu tại Bảng 3 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Quyết định này. 

b) Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên 

- Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên đạt quy mô 

từ 180 đến 200 nghìn người học trong đó khoảng 85% ở trình độ đại học và 15% 

ở trình độ cao đẳng, phân bố quy mô tại các vùng được nêu tại Bảng 4 Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định này; dự kiến có từ 48 đến 50 cơ sở giáo dục đại 

học với cơ cấu như sau: 

+ Các cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên bao gồm 02 trường 

đại học sư phạm trọng điểm và 12 cơ sở giáo dục đại học khác trực thuộc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, các đại học quốc gia và đại học vùng, giữ vai trò nòng cốt trong 

mạng lưới, tập trung nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ giáo dục, đào tạo 

chất lượng cao và bồi dưỡng giáo viên, chiếm khoảng 64% quy mô đào tạo giáo 

viên toàn quốc, phục vụ nhu cầu sử dụng của từng vùng và cả nước (chi tiết tại 

Bảng 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).  
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+ Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và một 

số cơ sở giáo dục đại học công lập khác có truyền thống đào tạo sư phạm tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở nhiều ngành, chiếm khoảng 30% quy mô đào 

tạo giáo viên toàn quốc, phục vụ chủ yếu nhu cầu sử dụng của địa phương.  

+ Một số cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh về các ngành công nghệ, nông 

lâm, ngôn ngữ, thể dục, thể thao, nghệ thuật tham gia đào tạo giáo viên các ngành 

sư phạm đặc thù, chiếm khoảng 6% quy mô đào tạo giáo viên toàn quốc. 

- Phương án sắp xếp, phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên như sau:  

+ Nâng cấp, phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc 

gia về sư phạm, định hướng nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao, đóng vai trò 

hạt nhân và đầu tàu trong mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên. 

+ Sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học sư phạm thể dục và thể thao, sư 

phạm nghệ thuật theo các phương án: (i) sáp nhập với một trường đại học sư phạm 

hoặc cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực có trường, khoa sư phạm hoặc 

khoa học cơ bản; (ii) sáp nhập, hợp nhất với nhau hoặc với các trường chuyên sâu 

thể dục, thể thao, nghệ thuật để phát triển thành một trường đại học đa ngành trong 

đó có ngành sư phạm thể dục, thể thao, nghệ thuật. 

+ Sắp xếp, tổ chức lại các trường cao đẳng sư phạm theo các phương án: 

(i) sáp nhập vào một trường đại học sư phạm hoặc cơ sở giáo dục đại học đa 

ngành, đa lĩnh vực có trường, khoa sư phạm hoặc khoa học cơ bản; (ii) sáp nhập 

vào một cơ sở giáo dục đại học tại địa phương hoặc trong vùng; (iii) sáp nhập, 

hợp nhất với một số cơ sở giáo dục khác tại địa phương. 

+ Tái cấu trúc và phát triển các trường đại học sư phạm kỹ thuật thành các 

cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghệ và kỹ 

thuật; tiếp tục thực hiện vai trò hạt nhân trong đào tạo giáo viên, giảng viên giáo 

dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

c) Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đào tạo các lĩnh vực trọng điểm khác   

- Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành thuộc 

lĩnh vực sức khỏe, tăng quy mô đào tạo từ 180.000 đến 200.000 người học đại 

học để cùng với hệ thống giáo dục nghề nghiệp bảo đảm đáp ứng nhu cầu về số 

lượng nguồn nhân lực bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đạt tỉ lệ 19 bác sĩ, 4,0 dược sĩ 

và 33 điều dưỡng trên 10.000 dân. Lựa chọn và đầu tư trọng điểm từ 03 đến 05 

cơ sở giáo dục đại học công lập có năng lực và uy tín hàng đầu về nghiên cứu và 

đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe, cùng với một số đại học quốc gia, đại học vùng 

(được xác định lĩnh vực trọng điểm về y dược) đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt 

trong mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực sức khỏe, đạt chất lượng 

và uy tín ngang tầm khu vực. 

- Hình thành, phát triển các mạng lưới cơ sở giáo dục đại học theo từng lĩnh 

vực trọng điểm, then chốt khác theo chiến lược phát triển đất nước, chiến lược 

phát triển các ngành kinh tế - xã hội, đặc biệt các ngành, lĩnh vực cần ưu tiên phát 

triển theo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của 
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Đảng. Lựa chọn và đầu tư trọng điểm từ 01 đến 03 cơ sở giáo dục đại học công 

lập có năng lực, uy tín hàng đầu về nghiên cứu và đào tạo trong mỗi lĩnh vực, 

cùng với một số đại học quốc gia, đại học vùng (được xác định lĩnh vực trọng 

điểm) đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 

nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 

đào tạo lĩnh vực tương ứng. 

d) Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học ở các vùng 

- Hình thành và phát triển các mạng lưới cơ sở giáo dục đại học theo vùng, 

tiểu vùng, lấy các đại học quốc gia, đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học 

trọng điểm làm nòng cốt, tăng cường liên kết trong mạng lưới và gắn kết với cơ 

sở nghiên cứu, khu vực công nghiệp và doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển 

kinh tế - xã hội của vùng và các địa phương lân cận. Không gian phát triển mạng 

lưới cơ sở giáo dục đại học vùng chủ yếu dọc theo các hành lang kinh tế với trung 

tâm là các thành phố lớn, cụ thể như sau:  

+ Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học vùng Trung du và miền núi 

phía Bắc với trung tâm là Thái Nguyên và Sơn La, ưu tiên mở rộng mạng lưới tại 

khu vực Tây Bắc; đầu tư nâng cấp các cơ sở giáo dục đại học trong vùng để mở 

rộng cơ hội tiếp cận đại học cho người dân, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao 

và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển vùng, trọng tâm là các ngành sư phạm, 

y dược, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, sản xuất và chế biến, nông nghiệp, lâm 

nghiệp và du lịch.  

+ Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học vùng Đồng bằng sông Hồng 

với trung tâm là Hà Nội và Hải Phòng; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, trình độ cao gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi 

mới sáng tạo trong tất cả lĩnh vực trọng điểm cho vùng và cả nước, nhất là các 

lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Đầu tư nâng cấp và mở rộng không 

gian phát triển của các cơ sở giáo dục đại học trong vùng; mở rộng diện tích, tiếp 

tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học nằm trong khu vực trung 

tâm Hà Nội ra các khu vực quy hoạch mới của Thành phố và các tỉnh Ninh Bình, 

Hưng Yên, Bắc Giang.  

+ Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của vùng Bắc Trung Bộ, với 

trung tâm là Nghệ An (thành phố Vinh); đầu tư nâng cấp các cơ sở giáo dục đại 

học trong vùng để mở rộng cơ hội tiếp cận đại học cho người dân, đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới 

sáng tạo cho vùng, trọng tâm là các ngành sư phạm, y dược, khoa học, kỹ thuật, 

công nghệ, nghệ thuật, tài chính, thủy sản và du lịch; từng bước hình thành các 

trung tâm nghiên cứu đào tạo có uy tín trong khu vực và quốc tế. Phát triển Đại 

học Huế trở thành Đại học Quốc gia. 

+ Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ và Tây Nguyên (thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, 

Khánh Hòa, Lâm Đồng) với trung tâm là Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột) và 

Lâm Đồng (Đà Lạt); đầu tư nâng cấp các cơ sở giáo dục đại học trong vùng để 

mở rộng cơ hội tiếp cận đại học cho người dân, đào tạo nguồn nhân lực trình độ 
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cao và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển vùng, trọng tâm là các ngành sư 

phạm, y dược, công nghệ, sản xuất và chế biến, nông nghiệp, lâm nghiệp và du 

lịch; ưu tiên hình thành các đô thị đại học tích hợp đào tạo, nghiên cứu và đổi mới 

sáng tạo tại các đô thị hạt nhân. Tập trung phát triển Đại học Đà Nẵng theo định 

hướng đại học trọng điểm, nghiên cứu đa ngành và chuyển đổi số; phát triển 

Trường Đại học Nha Trang thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu về khoa học công 

nghệ biển, thủy sản và một số lĩnh vực thế mạnh như công nghệ thực phẩm, kinh 

tế biển, du lịch và dịch vụ. Củng cố cụm giáo dục đại học khu vực Tây Nguyên 

với nòng cốt Trường Đại học Tây Nguyên và Đà Lạt. 

+ Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học vùng Đông Nam Bộ (Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh), với trung tâm là Thành phố Hồ Chí 

Minh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao gắn với 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tất cả lĩnh 

vực trọng điểm cho vùng và cả nước, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công 

nghệ chiến lược. Đầu tư nâng cấp và mở rộng không gian phát triển của các cơ sở 

giáo dục đại học trong vùng; phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 

Trường Đại học Việt - Đức thuộc nhóm hàng đầu Châu; có ít nhất 01 cơ sở giáo 

dục đại học của vùng thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh 

vực ưu tiên về kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - tài chính; phấn đấu khoảng 20% cơ 

sở giáo dục đại học được đầu tư hiện đại, tương đương các nước phát triển trong 

khu vực châu Á; mở rộng diện tích, tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở 

giáo dục đại học nằm trong khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ra các khu 

vực quy hoạch mới của Thành phố, hình thành một số cụm đại học dọc hai bên 

đường vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng và liên kết 

không gian phát triển; xây dựng các khu đô thị đại học theo hướng tích hợp đa 

chức năng, ưu tiên phát triển đô thị đại học gắn với Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

+ Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long với trung tâm là Cần Thơ; phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm 

giáo dục - đào tạo cấp quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long; tập trung vào 

các ngành trọng điểm phục vụ phát triển vùng như nông - lâm - thủy sản, công 

nghệ, y tế, giáo dục, du lịch, logistics, công nghệ chế biến, gắn nghiên cứu khoa 

học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thị trường lao động địa phương. đầu tư nâng cấp 

cho các cơ sở giáo dục đại học trong vùng để mở rộng cơ hội tiếp cận đại học cho 

người dân, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và nghiên cứu khoa học phục vụ 

phát triển vùng, trọng tâm là các ngành sư phạm, y dược, công nghệ, sản xuất và 

chế biến, nông nghiệp, thủy sản và du lịch. Gắn các cụm liên kết đổi mới sáng tạo 

với các khu công nghệ cao, trung tâm tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, trường đại 

học, viên nghiên cứu. 

- Hình thành các trung tâm giáo dục đại học lớn trên cơ sở nâng cấp, phát 

triển và liên kết các cơ sở giáo dục đại học, khu đô thị đại học, cụm đại học tại 04 

vùng đô thị lớn, cụ thể như sau: 

+ Phát triển trung tâm giáo dục đại học vùng đô thị Hà Nội với nòng cốt là 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân 



10 

 

 

 

và các cơ sở giáo dục đại học lớn, cơ sở giáo dục đại học trọng điểm khác, liên 

kết các cơ sở giáo dục đại học trong vùng; ưu tiên đầu tư phát triển một số khu đô 

thị đại học, cụm đại học dọc hai bên các vành đai 4 và 5 vùng Thủ đô và tại các 

khu vực khác đã được quy hoạch; liên kết mạng lưới cơ sở giáo dục đại học tại 

hai vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Trung du và miền núi phía Bắc.  

+ Phát triển trung tâm giáo dục đại học vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 

với nòng cốt là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở giáo dục 

đại học lớn, cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, liên kết các cơ sở giáo dục đại học 

trong vùng; ưu tiên đầu tư phát triển một số khu đô thị đại học, cụm đại học dọc 

hai bên các vành đai 3 và 4 của Thành phố Hồ Chí Minh; liên kết mạng lưới cơ 

sở giáo dục đại học tại hai vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Phát triển trung tâm giáo dục đại học vùng đô thị Đà Nẵng với nòng cốt 

là Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, liên kết các cơ sở giáo dục đại học trong vùng; 

mở rộng không gian phát triển của các cơ sở giáo dục đại học nằm trong nội đô 

các thành phố Đà Nẵng và Huế ra các khu vực quy hoạch mới, tập trung đầu tư 

hoàn thành khu đại học tập trung tại thành phố Đà Nẵng. 

+ Phát triển trung tâm giáo dục đại học vùng đô thị Cần Thơ với nòng cốt là 

Đại học Cần Thơ; mở rộng không gian phát triển và liên kết các cơ sở giáo dục đại 

học, khu đô thị đại học, cụm đại học tại thành phố Cần Thơ và các đô thị lân cận. 

+ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội. thành các đại học tinh hoa theo mô hình đại 

học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đào tạo nhân tài quốc gia. 

đ) Mạng lưới giáo dục đại học số 

- Phát triển mạng lưới giáo dục đại học số trên cơ sở: (i) chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ trong tổ chức và hoạt động của từng cơ sở và cả hệ thống giáo 

dục đại học; (ii) liên kết mạng lưới cơ sở giáo dục đại học trên các nền tảng đào 

tạo trực tuyến nhằm chia sẻ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và dịch vụ giáo dục đại 

học; iii) chuyển đổi mô hình hoạt động của một số trường đại học hoặc đơn vị đào 

tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học thành trường đại học số, trường đào tạo số; (iv) 

phát triển các mô hình đại học số xuyên biên giới, cung cấp các chương trình đào 

tạo quốc tế cấp bằng cho người nước ngoài có nhu cầu học tập. 

- Phát triển hệ thống giáo dục đại học số quốc gia, tạo đột phá thực hiện 

mục tiêu tăng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; hình thành mạng 

lưới cơ sở giáo dục đại học theo ngành, lĩnh vực trọng điểm trên hệ thống giáo 

dục đại học số quốc gia. Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học cung cấp 

chương trình đào tạo từ xa, trực tuyến; giáo dục đại học số trở thành một trụ cột 

quan trọng của hệ thống giáo dục đại học, chiếm tỉ trọng 30% quy mô (tính theo 

số tín chỉ học tập được công nhận).  

2. Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

đến năm 2030 

a) Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo trình độ đào tạo 

- Đối với trường cao đẳng: Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 03 
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trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành để đào tạo lao động lành 

nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính 

các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên); các trường còn lại thực hiện sắp 

xếp, sáp nhập với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giáo dục đại học công lập. 

Đối với các thành phố, tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển (tự cân đối 

ngân sách), số lượng cụ thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập căn cứ vào 

một trong các yêu cầu: quy hoạch cấp tỉnh, nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề, 

khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu học các trình độ trong giáo dục nghề 

nghiệp của người dân. 

- Đối với trường trung cấp : Duy trì các trường tự bảo đảm chi thường xuyên 

trở lên, các trường còn lại thực hiện sắp xếp, sáp nhập với trường cao đẳng trên 

cùng địa bàn và có cùng ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo. 

- Hình thành trường trung học nghề trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn xã, phường 

hoặc liên phường, xã; không tổ chức trường trung học nghề trên địa bàn xã/liên 

xã trong trường hợp đã có trường cao đẳng.  

b) Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chất lượng cao và 

dân tộc nội trú. 

- Hình thành hệ thống 50 trường cao đẳng chất lượng cao, trong đó có 05 

trường đạt chuẩn quốc tế; đào tạo ít nhất 20 ngành, nghề thuộc công nghệ chiến 

lược, các ngành kinh tế, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội vùng, ngành và địa 

phương, trong đó: 

+ Hình thành 18 trường cao đẳng, trong đó: 06 trường thực hiện chức năng 

trung tâm quốc gia và 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo nhân 

lực có kỹ năng nghề cao đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển giao 

công nghệ, phát triển kỹ năng số, kỹ năng xanh và đào tạo lại, nâng cao kỹ năng 

cho người lao động trong các ngành, nghề kỹ thuật, công nghệ, phục vụ các 

chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia;  

+ Phát triển khoảng 30 trường cao đẳng để đào tạo ít nhất 20 ngành, nghề 

trọng điểm, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương, có năng lực 

cạnh tranh trong khu vực ASEAN, trong đó ưu tiên các lĩnh vực công nghệ số, trí 

tuệ nhân tạo, bán dẫn, tự động hóa, năng lượng mới, logistics, kinh tế xanh và các 

ngành nghề phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. 

- Phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân tộc nội trú để đào tạo nhân 

lực có chuyên môn, kỹ năng cho các ngành nghề tại địa phương, đáp ứng nhu cầu 

lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi.  

c) Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

- Ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập bảo đảm các yêu cầu về 

điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định về chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn cơ sở giáo dục 
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nghề nghiệp, trong đó: Có 05 trường đạt chuẩn quốc tế; đào tạo ít nhất 20 ngành, 

nghề thuộc công nghệ chiến lược, các ngành kinh tế, mũi nhọn phát triển kinh tế 

- xã hội vùng, ngành và địa phương. Từng bước chuyển từ quản lý theo điều kiện 

đầu vào sang quản lý theo chất lượng và hiệu quả đầu ra. 

d) Ngành, nghề đào tạo 

- Ưu tiên đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong các lĩnh vực công 

nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, cơ điện tử, tự động hóa, sản xuất thông minh, 

logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và các ngành nghề phục vụ các chương 

trình, dự án trọng điểm quốc gia. 

- Khoảng 95% ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn thiết bị đào tạo được đầu 

tư theo hướng hiện đại, thông minh, xanh phù hợp với công nghệ, kỹ thuật của 

thực tiễn sản xuất, đáp ứng yêu cầu của những ngành nghề mới, kỹ năng mới. 

đ) Mạng lưới giáo dục nghề nghiệp công lập số 

- Phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp số trên cơ sở: Chuyển đổi số, 

ứng dụng công nghệ trong tổ chức và hoạt động của từng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập và tiến tới toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp; liên kết mạng lưới 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên các nền tảng số nhằm chia sẻ, sử dụng hiệu quả 

học liệu, thiết bị đào tạo, dữ liệu và các dịch vụ đào tạo; phát triển các mô hình 

đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, đào tạo kết hợp và mô phỏng thực hành trên môi 

trường số; đẩy mạnh công nhận kết quả học tập, tích lũy kỹ năng và tín chỉ trên 

môi trường số, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập suốt đời; xây dựng hồ sơ học 

tập và kỹ năng số của người học nhằm ghi nhận, tích lũy, xác thực và chia sẻ kết 

quả học tập, kỹ năng nghề trong môi trường số. 

- Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp số quốc gia, tạo đột phá trong 

mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề 

cho người lao động; hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo ngành, 

lĩnh vực trọng điểm trên nền tảng số quốc gia. 

- 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập triển khai quản trị số và cung 

cấp các chương trình đào tạo trực tuyến hoặc đào tạo kết hợp phù hợp với đặc thù 

ngành, nghề; giáo dục nghề nghiệp số trở thành một mô hình đào tạo quan trọng 

của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời, phát triển 

nguồn nhân lực có kỹ năng nghề và thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. 

e) Theo vùng kinh tế - xã hội 

Định hướng phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập tại 06 vùng kinh tế - 

xã hội thực hiện theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch vùng đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

3. Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập đào 

tạo các lĩnh vực STEM 

- Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công 

lập đào tạo các lĩnh vực STEM đạt quy mô hơn 1,2 triệu người học. Ưu tiên đầu 

tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh nghiên cứu, đào tạo các 

ngành, lĩnh vực STEM gắn với định hướng phát triển các ngành kinh tế - xã hội 
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trọng điểm của các vùng như sau: 

+ Ưu tiên đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh về khoa 

học tự nhiên, khoa học sự sống tại 04 vùng động lực và Tây Nguyên, phục vụ phát 

triển các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, năng 

lượng, môi trường, kinh tế biển và các ngành kinh tế khác. 

+ Ưu tiên đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh về máy 

tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và truyền thông tại 04 vùng đô 

thị lớn và Nam Trung bộ, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp phần mềm, 

công nghiệp bán dẫn, điện tử, viễn thông, năng lượng và các ngành kinh tế khác. 

+ Ưu tiên đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh về kỹ 

thuật cơ khí, cơ điện tử, điều khiển và tự động hóa, xây dựng và giao thông tại các 

vùng Đông Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung 

Bộ, Đông Nam Bộ, vùng đô thị Cần Thơ, phục vụ phát triển các ngành công 

nghiệp chế tạo, năng lượng, xây dựng và giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, 

kinh tế biển và các ngành kinh tế khác. 

- Tập trung đầu tư nâng cấp, phát triển 05 cơ sở giáo dục đại học công lập 

có năng lực, uy tín hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu một số ngành, lĩnh vực kỹ 

thuật, công nghệ then chốt, mũi nhọn để trở thành các cơ sở giáo dục đại học trọng 

điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, có chất lượng và uy tín ngang tầm khu 

vực, trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội thành đại học tinh hoa và được xếp vào 

nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Các cơ sở giáo dục đại học trọng 

điểm về kỹ thuật và công nghệ cùng với các đại học quốc gia và một số đại học 

vùng đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

và nhân tài, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các lĩnh 

vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số quốc gia. Danh sách 

các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn và các lĩnh vực, ngành trọng điểm được 

nêu tại Bảng 6, Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

- Tiếp tục phát triển 03 trường đại học xuất sắc được thành lập theo hiệp 

định liên chính phủ giữa Việt Nam và một số quốc gia khác (Trường Đại học Việt 

- Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường Đại học Việt 

- Nhật) thành các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu với mức độ quốc 

tế hóa cao, trọng tâm là những ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiềm năng. 

Đầu tư xây dựng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc 

gia, đạt trình độ ngang bằng các nước phát triển trong khu vực về các ngành khoa 

học, kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển.  

- Lựa chọn và phát triển một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có 

năng lực, uy tín về đào tạo một số ngành, lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ then chốt, 

mũi nhọn để trở thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm quốc gia về kỹ 

thuật và công nghệ, có chất lượng và uy tín trong nước và khu vực. 

4. Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp công lập trong tầm nhìn đến năm 2050 

a) Phát triển mạng lưới cơ bản ổn định về số lượng và phân bố không gian 

các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập, sắp xếp giảm số đầu 
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mối cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập công lập. 

b) Nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp công lập theo các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng quy mô đào tạo; tỉ 

trọng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đạt mức trung bình của nhóm quốc gia có thu nhập 

cao. 

c) Tiếp tục ưu tiên đầu tư, phát triển các đại học quốc gia, đại học vùng, các 

cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập trọng điểm trở thành các 

trung tâm đào tạo, nghiên cứu đẳng cấp thế giới, nhất là trong các lĩnh vực khoa 

học, kỹ thuật, công nghệ và y dược.  

d) Tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cấp và mở rộng phạm vi hoạt động của hệ 

thống giáo dục đại học số quốc gia và chuyển đổi mô hình hoạt động của một số 

cơ sở giáo dục đại học lớn sang mô hình đại học số. 

5. Định hướng đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực  

a) Nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và công nghệ 

- Rà soát, quy hoạch, xây dựng các phương án sắp xếp, mở rộng khuôn 

viên, phát triển hạ tầng kỹ thuật, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn và phù hợp với chủ trương, định hướng, quy hoạch phát triển mạng 

lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập theo từng vùng và địa 

phương; đến năm 2030 có 100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

công lập đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích đất và diện tích sàn xây dựng theo chuẩn.. 

- Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ, tăng cường năng lực 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các đại học 

quốc gia, đại học vùng, các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và các cơ sở giáo 

dục đại học định hướng nghiên cứu khác, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng 

điểm, ưu tiên nhóm ngành sư phạm, các lĩnh vực STEM, sức khỏe và các lĩnh vực 

then chốt khác.  

- Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông thuận lợi, gắn kết 

với các khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực phát triển khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường sinh thái hài hòa bao quanh các cơ sở giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập và các khu vực quy hoạch đất cho 

phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập.  

- Phát triển hạ tầng số, triển khai các nền tảng số cho giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp công lập, bảo đảm an ninh, an toàn không gian số đáp ứng yêu 

cầu chuyển  đổi số quốc gia..  

b) Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý  

- Phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ, năng 

lực chuyên môn và nghiệp vụ, bao gồm cả năng lực ngoại ngữ, năng lực số và ứng 

dụng công nghệ giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống giáo dục đại 

học. Tăng bình quân mỗi năm khoảng 05% số giảng viên toàn thời gian và 08% 

số giảng viên có trình độ tiến sĩ để đến năm 2030 toàn hệ thống có 110.000 giảng 

viên toàn thời gian trong đó ít nhất 40% có trình độ tiến sĩ.  

- Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tinh thông, chuyên nghiệp, chú trọng tư 
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duy đổi mới và khả năng thích ứng nhanh với những yêu cầu thay đổi trong quá 

trình tự chủ đại học, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; bảo đảm tỉ lệ cán bộ quản 

lý, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo và nghiên cứu trên số giảng viên cơ hữu 

của mỗi cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập không quá 1/3. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT 

a) Bố trí bổ sung quỹ đất để đến năm 2030 tất cả cơ sở giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn đáp ứng tối thiểu tiêu chí về diện tích 

đất theo chuẩn cơ sở giáo dục, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất quốc gia và các quy định pháp luật liên quan. 

b) Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, quy hoạch sử dụng đất 

tại các địa phương đáp ứng yêu cầu di dời, mở rộng không gian phát triển cho các 

cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập căn cứ phân bố quy mô 

đào tạo đến năm 2030. Các cơ sở giáo dục đại học công lập được nêu tại Bảng 1 

Phụ lục kèm theo Quyết định này, có tính hệ số dự trữ từ 1,5 đến 2 lần cho phát 

triển trong tầm nhìn đến năm 2050. Nhu cầu bổ sung quỹ đất đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050 tại các vùng và một số địa phương được nêu tại Bảng 7 

Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

c) Căn cứ Quy hoạch này, các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan thực hiện bố trí quỹ đất theo quy định của Luật đất đai và các quy định 

pháp luật khác có liên quan để bảo đảm phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp. 

V. GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

a) Hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp về tự chủ, bảo đảm tự chủ thực 

chất; tạo động lực thúc đẩy hợp tác và cạnh tranh bình đẳng trong mạng lưới cơ 

sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập. 

b) Rà soát, hoàn thiện các chính sách ưu đãi về đất đai, ưu tiên dành quỹ 

đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất giáo dục; 

không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập. Ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước 

dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở giáo dục, trong đó ưu tiên cho cơ sở giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp công lập. 

c) Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về thiết kế, xây 

dựng cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập, đô thị đại học, hạ 

tầng công nghệ, thư viện và cơ sở vật chất dùng chung trong các cơ sở giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập, trong đó chú trọng các tiêu chí “xanh”, 

chuyển đổi số và bao trùm. 

d) Xây dựng, hoàn thiện chuẩn cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp, chuẩn chương trình đào tạo các lĩnh vực, ngành đào tạo; quy định, tiêu 

chuẩn đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp, đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. 
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đ) Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo đột phá trong thu hút, 

phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giỏi, khuyến khích dịch chuyển 

tài năng giữa các khu vực. 

e) Rà soát, hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ đối 

với các ngành, lĩnh vực trọng điểm và đào tạo giáo viên, giảng viên theo kết quả 

đầu ra. 

g) Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích hợp tác giữa cơ 

sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập với cơ sở nghiên cứu và doanh 

nghiệp; khuyến khích hợp tác công - tư, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu 

tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, cung cấp chuyên gia, học bổng và các hình thức 

hỗ trợ hiện vật, dịch vụ phục vụ đào tạo cho phát triển giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp. 

h) Hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập, tích lũy tín chỉ, công nhận 

kỹ năng nghề được hình thành từ thực tiễn làm việc; tạo điều kiện liên thông giữa 

giáo dục nghề nghiệp với giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và đào tạo thường 

xuyên; thúc đẩy học tập suốt đời. 

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

a) Khai thác hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ thu hút, đào tạo, bồi 

dưỡng giảng viên đại học, nhà giáo, giảng viên, nghệ nhân, chuyên gia và người 

dạy nghề và cán bộ quản lý, ưu tiên cho các lĩnh vực, ngành trọng điểm; rà soát, 

lồng ghép nội dung thu hút, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý cơ 

sở vào nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực trong các chương trình, đề án có liên 

quan. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp về kỹ năng 

nghề, kỹ năng số, công nghệ mới; đẩy mạnh trao đổi nhà giáo giữa cơ sở giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập với doanh nghiệp; thu hút chuyên gia, 

nghệ nhân, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tham gia giảng dạy. 

b) Xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác giữa các cơ sở giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo giảng viên nguồn.  

c) Mở rộng chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên sau 

đại học; học viên học nghề các ngành, nghề trọng điểm, ngành nghề phục vụ phát 

triển bền vững và các nhóm yếu thế;nâng mức vay và các ưu đãi theo nhóm đối 

tượng, lĩnh vực, ngành đào tạo và triển vọng nghề nghiệp. 

d) 100% học sinh, học viên, sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp công lập được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các 

hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hoá. Đổi mới giáo dục nghệ thuật trong 

các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập, giúp học sinh phát 

triển năng khiếu, chuẩn bị nguồn nhân lực sớm và định hướng thị hiếu thẩm mỹ 

đ) Đẩy mạnh thu hút đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và 

nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý tại các 

cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập. 
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e) Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong bồi dưỡng năng lực kỹ thuật, 

công nghệ, năng lực quản lý sản xuất tại doanh nghiệp cho đội ngũ nhà giáo, cán 

bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm cho người đào tạo tại doanh nghiệp. 

3. Giải pháp về môi trường 

a) Xây dựng môi trường học đường Xanh - Sạch - Đẹp: Xây dựng “nhà 

trường xanh”, khung tiêu chí trường đại học xanh, cơ sở giáo dục nghiệp xanh 

dựa trên các mô hình cơ sở giáo dục xanh đã được công nhận quốc tế và thí điểm 

tại Việt Nam. 

b) Lồng ghép các chủ đề về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng 

phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa 

và yêu cầu xanh hóa và bao trùm đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại 

học và hệ thống chuẩn trường học, chuẩn chương trình và bảo đảm chất lượng. 

c) Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 

thực hiện xanh hóa một cách toàn diện (xanh hóa khuôn viên, xanh hóa chương 

trình, xanh hóa phương pháp dạy - học, xanh hóa nghiên cứu, xanh hóa cộng đồng, 

xanh hóa văn hóa trường học, xanh hóa quản trị và vận hành trường), giảng dạy 

thông qua các dự án như làm sản phẩm tái chế (làm đồ chơi, thời trang từ rác thải), 

đo đạc chất lượng không khí, hoặc xử lý rác hữu cơ. 

d) Ứng dụng phương pháp đào tạo, giáo dục môi trường hiện đại và truyền 

cảm hứng cho người học. Xây dựng năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học và 

giáo dục nghề nghiệp để xây dựng và thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh phù 

hợp với điều kiện, đặc thù, nguồn lực của mình; đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp 

cận giáo dục cho mọi đối tượng. 

4. Giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

a) Nâng cấp, phát triển và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu 

quốc gia khác; đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước đối với giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp và mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp công lập dựa trên công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. 

b) Tăng cường nghiên cứu về khoa học, công nghệ và quản lý giáo dục, 

nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, dự báo, cung cấp thông tin về phát 

triển giáo dục đại học và xu hướng nhu cầu nhân lực nhằm điều chỉnh cơ cấu 

ngành nghề và trình độ đào tạo cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và phát triển 

kinh tế - xã hội. 

c) Tăng cường gắn kết nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo với đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp, nhất là ở các trình độ sau đại học và ở các ngành, lĩnh vực trọng điểm, 

then chốt của đất nước. 

d) Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến trong 

đào tạo, nghiên cứu; đẩy mạnh triển khai mô hình giáo dục đại học số với nòng 

cốt là các đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong một số lĩnh 
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vực ưu tiên, từng bước mở rộng tới các cơ sở giáo dục đại học khác và lĩnh vực 

đào tạo khác. Đẩy mạnh triển khai mô hình giáo dục đại học số và giáo dục nghề 

nghiệp số; phát triển học liệu số, nền tảng đào tạo trực tuyến, mô phỏng số, phòng 

thực hành ảo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong quản trị, đào tạo, 

đánh giá kỹ năng nghề và công nhận kết quả học tập. 

5. Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển 

a) Bố trí, sắp xếp không gian phát triển cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp công lập gần kề với các cơ sở nghiên cứu, trung tâm đổi mới 

sáng tạo và các doanh nghiệp công nghệ cao nhất là tại các khu đô thị đại học, các 

cụm đại học, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. 

b) Tăng cường liên kết trong mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp công lập với mạng lưới cơ sở nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo 

theo ngành và lĩnh vực, nội vùng và liên vùng thông qua các hình thức hợp tác 

đào tạo, nghiên cứu và đầu tư, trao đổi người học, giảng viên và nhà khoa học, sử 

dụng chung phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và học liệu số. 

c) Tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu giữa mạng lưới cơ sở 

giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập và doanh nghiệp thông qua các 

hình thức tài trợ, đặt hàng, đầu tư, hợp tác đào tạo và nghiên cứu, đào tạo tại doanh 

nghiệp, thực tập và việc làm. Đẩy mạnh mô hình đào tạo tại doanh nghiệp; hình 

thành mạng lưới hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp công lập với 

doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo 

trong tổ chức đào tạo, thực hành, thực tập, đánh giá kỹ năng nghề và tuyển dụng 

người học. 

d) Tăng cường liên kết, hợp tác giữa mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên với 

mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các địa phương thông qua các 

hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, hỗ trợ thực tập, đầu tư xây dựng trường 

mầm non, phổ thông thực hành trong trường sư phạm. 

đ) Tăng cường liên kết, hợp tác giữa mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp công lập đào tạo lĩnh vực sức khỏe, văn hóa, nghệ thuật với mạng 

lưới cơ sở y tế, cơ sở văn hóa nghệ thuật thông qua các hình thức hợp tác đầu tư, 

đào tạo, nghiên cứu, thực hành, thực tập. 

e) Mở rộng hợp tác, đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học và 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp để bảo đảm liên thông trong hệ thống giáo dục đào 

tạo, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.  

g) Tăng cường kết nối giữa mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp công lập với hệ thống thông tin thị trường lao động, trung tâm dịch 

vụ việc làm và các hiệp hội ngành nghề nhằm nâng cao hiệu quả dự báo nhu cầu 

nhân lực và khả năng có việc làm của người học sau tốt nghiệp. 

6. Giải pháp về giáo dục, tuyên truyền 

a) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò then chốt của giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện một trong ba đột phá chiến 

lược cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, về bản chất của tự chủ, về huy 
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động nguồn lực đầu tư và hiệu quả đầu tư cho phát triển giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp. 

b) Tổ chức công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau, 

tuyên truyền rộng rãi trong xã hội về quan điểm, mục tiêu, nội dung, tầm quan 

trọng và tác động của việc quy hoạch đối với phát triển hệ thống giáo dục đào tạo. 

c) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội 

ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, doanh nghiệp, người dân về quy hoạch. 

7. Giải pháp về hợp tác quốc tế 

a) Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm thực 

tiễn thành công và không thành công trong thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng 

lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập; nghiên cứu áp dụng 

các tiêu chuẩn thông dụng quốc tế trong phát triển các cơ sở đào tạo trọng điểm. 

b) Tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả và kết hợp các nguồn viện trợ 

nước ngoài hợp pháp theo quy định cho đầu tư và thực hiện quy hoạch; tăng cường 

xúc tiến, thu hút cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có uy tín đầu tư xây dựng phân 

hiệu tại Việt Nam. 

c) Tăng cường các hoạt động hợp tác song phương, đa phương về giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên 

thế giới; từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, mô hình trong giáo dục, đào tạo 

tương thích với các tiêu chuẩn, mô hình thông dụng quốc tế. 

d) Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập Việt Nam với các cơ sở giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu nước ngoài có uy tín trong đào tạo, 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; giữa các tổ chức kiểm định giáo 

dục trong nước với các tổ chức kiểm định giáo dục nước ngoài có uy tín; đẩy 

mạnh thực hiện các Hiệp định, Thỏa thuận song phương đối với các đối tác phát 

triển trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp là các tổ chức khoa học và công nghệ nhằm gia tăng số 

lượng tổ chức khoa học và công nghệ được quốc tế xếp hạng. 

8. Giải pháp về huy động và phân bổ đầu tư 

a) Xây dựng và thực hiện lộ trình tăng tỉ trọng chi ngân sách nhà nước cho 

giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập trong tổng chi ngân sách nhà 

nước nói chung và tổng chi ngân sách cho giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực 

hiện quy hoạch. Phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả theo cơ chế 

thống nhất trong toàn ngành; ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các ngành, 

lĩnh vực trọng điểm theo kết quả đầu ra. 

b) Huy động đa dạng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp, vốn tự có và các quỹ hợp pháp khác của cơ sở giáo dục đại học, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, vốn đầu tư, tài trợ của tổ chức, cá nhân và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác trong đó ngân sách nhà nước là nguồn lực chính 



20 

 

 

 

để củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

công lập; phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư công để gia tăng thu hút 

các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. 

c) Ưu tiên phân bổ đầu tư công cho: (i) mở rộng, nâng cấp và tăng cường 

năng lực cho các đại học quốc gia, đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học trọng 

điểm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm; (ii) nâng cấp, tăng cường năng lực 

cho một số cơ sở giáo dục đại học đào tạo, giáo dục nghề nghiệp công lập các lĩnh 

vực then chốt, trọng yếu và một số cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

tại các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn; (iii) phát triển cơ sở hạ tầng phục 

vụ mở rộng diện tích, tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học 

nằm trong khu vực trung tâm Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh  ra 

các khu vực quy hoạch mới của thành phố.  

d) Ưu tiên đầu tư tập trung cho các trường cao đẳng thực hiện chức năng 

trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, trung tâm vùng đào 

tạo nhân lực kỹ năng nghề cao và các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

công lập đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM, công nghệ chiến lược, 

chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và công nghiệp bán dẫn 

9. Giải pháp về mô hình quản lý, phương thức hoạt động 

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch 

- Công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự 

đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và Nhân dân khi triển khai thực hiện; 

- Lập kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm để triển khai các nội 

dung quy hoạch theo các vùng và các địa phương; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ 

giữa các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện Quy hoạch, bảo đảm 

tính thống nhất và hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập. 

- Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án sắp xếp, phát triển và các 

dự án đầu tư đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập. 

b) Giám sát thực hiện quy hoạch 

- Công bố công khai hằng năm thông tin đáp ứng chuẩn, đáp ứng các tiêu 

chuẩn kiểm định của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 

và kết quả đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Quy hoạch 

để các cơ quan nhà nước, người dân và toàn xã hội cùng giám sát. 

- Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý, thực hiện Quy 

hoạch bảo đảm đúng quy định; phát huy vai trò của người dân, cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện Quy hoạch; 

kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm nội dung Quy hoạch, 

những vấn đề tiêu cực trong việc thực hiện Quy hoạch. 

10. Dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch 

a) Nguồn ngân sách nhà nước: Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào 

tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước, trong đó phân bổ chi đầu tư 
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đạt ít nhất 5% tổng chi ngân sách nhà nước và chi cho giáo dục đại học đạt ít nhất 

3% tổng chi ngân sách nhà nước. Trong đó tập trung: 

- Đối với giáo dục nghề nghiệp: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nhà xưởng, 

thiết bị thực hành và hạ tầng đào tạo hiện đại, mở rộng quy mô đào tạo; 

- Đối với giáo dục đại học: Đầu tư nâng cấp, mở rộng không gian phát triển, 

hiện đại hóa cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, trung tâm nghiên 

cứu và đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và hạ tầng chuyền đổi số 

của các trường đại học trọng điểm. 

b) Tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ quốc tế nhằm hiện đại hóa giáo trình, nâng cao năng lực 

quản trị, cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực chất lượng cao. 

c) Hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nhằm huy động nguồn lực xã hội, giảm gánh 

nặng ngân sách nhà nước và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. 

d) Các nguồn thu hợp pháp, đóng góp hợp pháp từ các tổ chức, chuyên gia 

dưới hình thức nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài liệu (có kiểm soát chặt chẽ đối 

với yếu tố nước ngoài để bảo đảm bí mật quốc gia). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Tham mưu tổ chức công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

b) Rà soát, hoàn thiện hệ thống sơ đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ quy hoạch bảo 

đảm thống nhất với nội dung của Quyết định này. 

c) Tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ phát triển của lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể hóa các nội dung quy hoạch 

thành kế hoạch phát triển 05 năm và hàng năm; định kỳ tổ chức đánh giá thực 

hiện Quy hoạch và rà soát điều chỉnh Quy hoạch theo quy định của pháp luật. 

d) Nghiên cứu tham mưu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu 

phát triển của ngành giáo dục và đào tạo và quy định của pháp luật để huy động 

các nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

2. Các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quy 

hoạch, bố trí nguồn lực, đề xuất các cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu, nội 

dung Quy hoạch bảo đảm có hiệu quả và thống nhất với chiến lược, quy hoạch 

khác có liên quan; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch gửi Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

3. Các cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp công lập chủ trì xây dựng, triển khai các đề án sắp xếp, phát triển và các 

dự án đầu tư đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 
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trực thuộc, theo chủ trương của Đảng và Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp 

công lập, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch này và các quy hoạch khác có liên 

quan. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư chịu 

trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc xác định vị trí, diện tích, quy mô, 

công suất dự án, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, yêu 

cầu thực tiễn và theo đúng các quy định pháp luật có liên quan. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với 

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các nội dung Quy hoạch; ưu tiên bố trí quỹ đất 

sạch, ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực để phát triển mạng lưới 

cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tại địa phương phù hợp với 

định hướng phát triển theo Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định này và 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan và cơ sở sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

công lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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